
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /7/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Hà Quảng) 
 

Stt Tên tập thể, cá nhân 

I Tập thể (20 tập thể) 

1 Hội Nông dân huyện Hà Quảng 

2 Hội Cựu chiến binh huyện Hà Quảng 

3 Hội Nông dân thị trấn Xuân Hòa 

4 Hội Nông dân thị trấn Thông Nông 

5 Hội Nông dân xã Hồng Sỹ 

6 Hội Nông dân xã Lương Can 

7 Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thượng Thôn 

8 Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tổng Cọt 

9 Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Long 

10 Hội Cựu chiến binh xã Nội Thôn 

11 Đoàn thanh niên xã Ngọc Đào 

12 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hà Quảng 

13 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Hà Quảng 

14 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng 

15 Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Hà Quảng 

16 Ủy ban nhân dân xã Tổng Cọt 

17 Ủy ban nhân dân xã Ngọc Động  

18 Ủy ban nhân dân thị trấn Thông Nông 

19 Ủy ban nhân dân xã Ngọc Đào 

20 Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hà Quảng 

II Cá nhân (30 cá nhân) 

1 Ông Nông Văn Thuận, Chánh Văn Phòng HĐND&UBND huyện Hà Quảng 

2 Ông Riêu Văn Toàn, Trưởng phòng Dân tộc huyện Hà Quảng 

3 Ông Nông Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Đào 

4 Ông Phan Trịnh Píu, Bí thư Đảng ủy xã Cải Viên 

5 Ông Hoàng Văn Linh, Bí thư Huyện đoàn Hà Quảng 

6 Bà Lê Thị Chang, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hà Quảng 



7 Bà Đào Thị Ban, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mã Ba 

8 Bà Nông Thị Diệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Hà 

9 Bà Lý Thị Lan,  Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương Can 

10 Ông Giang Văn Sô, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tổng Cọt 

11 Bà Bế Thị Mỵ Xuyên, Bí thư Đoàn thanh niên xã Thượng Thôn 

12 Ông Hoàng Văn Đức, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Trường Hà 

13 Ông Hoàng Văn Thắm, Phó Bí thư TT Đảng uỷ xã Thượng Thôn 

14 Ông Hoàng Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đa Thông 

15 Bà Dương Thị Riến, Tổ trưởng Tổ TK&VV xóm Cốc Sâu, xã Trường Hà  

16 Bà Vương Thị Loan, Tổ trưởng Tổ TK&VV xóm Cọt Phố, xã Tổng Cọt 

17 Bà Lý Thị Thời, Tổ trưởng Tổ TK&VV Tổ dân phố 1, thị trấn Thông Nông 

18 Bà Nông Thị Đẹp, Tổ trưởng Tổ TK&VV xóm Cốc Chủ, xã Ngọc Đào 

19 Ông Đàm Văn Điệp, Tổ trưởng Tổ TK&VV xóm Nặm Giặt, xã Thượng Thôn 

20 Bà Nông Thị Phanh, Tổ trưởng Tổ TK&VV xóm Lũng Kính, xã Hồng Sỹ 

21 Bà Hoàng Thị Ruyền, Tổ trưởng Tổ TK&VV tổ Xuân Vinh, TT Xuân Hòa 

22 Bà Lý Thị Mến, Tổ trưởng Tổ TK&VV xóm Sơn Hà, xã Đa Thông 

23 Ông Nông Văn Sén, Trưởng xóm Lũng Niểng, xã Mã Ba 

24 Hộ Ông Đào Văn Máy, xóm Thành Công, xã Mã Ba 

25 Hộ Ông Nông Văn Việt, xóm Nà Giàng, xã Ngọc Đào 

26 Ông Đàm Hồng Tân, Giám đốc, Phòng giao dịch NHCSXH huyện 

27 Ông Nguyễn Hữu Điệp, Phó Giám đốc, Phòng giao dịch NHCSXH huyện 

28 Bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Giám đốc, Phòng giao dịch NHCSXH huyện 

29 Bà Giáp Thị Duyên, Cán bộ Thủ quỹ, Phòng giao dịch NHCSXH huyện 

30 Bà Nguyễn Thị Trang, Cán bộ tín dụng, Phòng giao dịch NHCSXH huyện 

 
(Danh sách ấn định 20 tập thể, 30 cá nhân) 
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